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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/02/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	531
	Trần Bá Hải
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2 
	532
	Nguyễn Hữu Tâm
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	536
	Phan Thanh Tùng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	539
	Ngô Phi Du
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	541
	Phạm Văn Minh
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6 
	542
	Châu Ngọc Đức
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	543
	Lê Thị Anh Tú
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	544
	Đoàn Thị Hiền
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	545
	Dương Văn Ý
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	549
	Lê Ánh Ngọc
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	552
	Nguyễn tiến Sỹ
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	553
	Phạm Khánh Long
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	554
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	555
	Phạm Văn Tường
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15 
	556
	Phạm Tiến Đạt
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	557
	Trần Đình Chung
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	558
	Mai Xuân Nam
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	18 
	559
	Nguyễn Thái Thiên
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	19 
	562
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	563
	Trần Văn Thịnh
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21 
	571
	Trần Xuân Sơn
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	572
	Phạm Thị Hoài Thương
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23 
	573
	Lê Thị Huệ
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	574
	Phạm Thị Thu Hiền
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	575
	Lê Văn Chung
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	577
	Võ Thị Thoại
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	578
	Trần Thị Thúy Quỳnh
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	28 
	580
	Dương thị Hương giang
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình


